
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, tòa nhà 21T1 Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4.000.000.000 VNĐ

14/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ILGAMOS VIỆT NAM

0107352558

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Giáo dục nghề nghiệp 8532

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại nhà nước cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật) 

8559

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, tư 
vấn pháp luật)

6619(Chính)

6. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà 
kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập 
chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ILGAMOS VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILGAMOS VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ILGAMOS VN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0918748369
Email: bds.hoanle@gmail.com

Fax:
Website:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 033082001535

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phương Trung, Xã Phương Chiểu, Thành phố 
Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô 9, khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ HOÀN Nam
11/11/1982 Kinh Việt Nam

26/02/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033082001535
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phương Trung, Xã Phương Chiểu, Thành phố 
Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Lô 9, khu Bãi Sậy, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀN Nam

11/11/1982 Kinh Việt Nam

26/02/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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